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THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Quý Công ty. 
 

      Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua sắm vật tư cho đề tài nghiên cứu khoa học 

theo danh mục như sau: 

STT Danh mục hàng hóa 
Nhãn hiệu 

– Xuất xứ 
Thông số kỹ thuật Quy cách 

Số 

lượng 
Đơn vị 

1 Dinitrosalicylic acid 

reagent (DNS) 

Himedia Cas number: 609-99-4 

Độ tinh khiết: ≥ 96% 

Dạng bột 

Chai 100g 5 Chai 

2 Phosphate buffer Sigma pH: 7.45 – 7.55 

Dạng lỏng 

Chai 100ml 1 Chai 

3 Pectin Himedia Cas number: 9000-69-5  

Độ tinh khiết: ≥ 96% 

Dạng bột 

Chai 500g 1 Chai 

4 Galacturonic acid Sigma Công thức hóa học: 

C6H9NaO7 

Độ tinh khiết: ≥ 94% 

Dạng bột 

Chai 5g 1 Chai 

5 CMC (Carboxymethyl 

Cellulose) 

Himedia Cas number: 9004-32-4 

Độ tinh khiết: ≥ 90% 

Dạng bột 

Chai 500g 1 Chai 

6 Na2HPO4 Trung Quốc Công thức hóa học: 

Na2HPO4 

Độ tinh khiết: ≥ 88% 

Dạng bột 

Chai 500g 1 Chai 

7 Citric acid Trung Quốc Công thức hóa học: 

HOC(COOH)(CH2CO

OH)2 

Độ tinh khiết: ≥ 96% 

Dạng bột 

Chai 500g 3 Chai 

8 Casein Himedia Cas number: 9000-71-9 

Độ tinh khiết: ≥ 92% 

Dạng bột 

Chai 500g 1 Chai 

9 Trichloroacetic acid Trung Quốc Công thức hóa học: 

Cl3CCOOH 

Độ tinh khiết: ≥ 99% 

Dạng bột 

Chai 100g 1 Chai 

10 Maltose Trung Quốc Công thức hóa học: 

C12H22O11H2O 

Độ tinh khiết: ≥ 96% 

Dạng bột 

Chai 500g 1 Chai 

11 Soluble starch Trung Quốc Công thức hóa học: 

(C6H10O5)n 

Chai 500g 1 Chai 



Độ tinh khiết: ≥ 90% 

Dạng bột 

12 Ethanol (95%) Trung Quốc Công thức hóa học: 

C₂H₅OH 

Độ tinh khiết: ≥95% 

Dạng lỏng 

Chai 500ml 1 Chai 

13 Acetone Trung Quốc Công thức hóa học: 

CH₃COCH₃ 

Độ tinh khiết: ≥95% 

Dạng lỏng 

Chai 500ml 1 Chai 

14 Petroleum ether Trung Quốc Cas number: 8032-32-4 

Độ tinh khiết: ≥60% 

Dạng lỏng 

Chai 500ml 1 Chai 

15 Sodium chloride (NaCl) Trung Quốc Công thức hóa học: 

NaCl 

Độ tinh khiết: ≥ 99% 

Dạng bột 

Chai 500g 1 Chai 

16 Distilled water Trung Quốc Công thức hóa học: 

H2O 

Độ dẫn: 0.0-5 μS/cm 

Dạng lỏng 

Lít 1 Lít 

17 Anhydrous sodium sulfate Trung Quốc Công thức hóa học: 

Na2SO4 

Độ tinh khiết: ≥ 90% 

Dạng bột 

Chai 500g 1 Chai 

18 Magnesium carbonate Trung Quốc Công thức hóa học: 

MgCO3 

Độ tinh khiết: ≥ 40% 

Dạng bột 

Chai 500g 1 Chai 

19 2,6- 

Dichlorophenolindophenol 

(DCPIP) 

Sigma Công thức hóa học: 

C12H6Cl2NNaO2 

xH2O 

Độ tinh khiết: ≥ 85% 

Dạng bột 

Chai 5g 1 Chai 

20 Ascorbic acid Trung Quốc Công thức hóa học: 

C6H8O6 

Dạng bột 

Chai 500g 1 Chai 

21 Oxalic acid Trung Quốc Công thức hóa học: 

HO2CCO2H 

Độ tinh khiết: ≥ 90% 

Dạng bột 

Chai 500g 1 Chai 

Kính mời đơn vị tham gia chào giá với nội dung: 

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các loại phí khác. 

- Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Thời gian báo giá: Đến hết ngày 27/10/2025. 

Nội dung báo giá gửi về: 

+ Người nhận: Tạ Thị Thanh Lan 



+ Phòng Vật tư Thiết bị (A2.612) - Trường Đại học Quốc tế 

+ Địa chỉ: Khu phố 33, Phường Linh Xuân, TP.HCM 

Ghi chú: 

+ Quý đơn vị báo giá đúng nội dung nhà trường yêu cầu, không đề xuất các nội dung 

khác so với Thư mời chào giá số 265/BG-VTTB. Báo giá khác nội dung yêu cầu được xem 

như báo giá không hợp lệ.  

+ Thư báo giá niêm phong và ghi rõ nội dung: Báo giá cho Thư mời chào giá số 265/BG-

VTTB. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   
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